
Stt
Tên văn phòng                
thừa phát lại

Địa chỉ trụ sở
Số lượng 

Thừa phát lại 
hiện có

Họ tên              
Trưởng Văn phòng

1 VP TPL Hưng Yên Số 64 đường Chu Mạnh Chinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 1 Vũ Khắc Dân
2 VP TPL Mỹ Hào Số 196 đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 1 Nguyễn Anh Nghĩa
3 VP TPL Đại Dương Long Tầng 4 nhà Lô 230 Khu đô thị mới Văn Giang, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 2 Nguyễn Văn Minh
4 VP TPL Thăng Long Số nhà 2, khu dân cư mới số 1, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 2 Nguyễn Hữu Duy
5 VP TPL Đông Đô Khu tập thể bệnh viện Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 2 Nguyễn Đình Hiệp
6 VP TPL Hải Hưng Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 1 Vũ Phan Hiếu

DANH SÁCH VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
(Tính đến tháng 10/2022)



Stt Số thẻ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh   Số, ngày, tháng, năm bổ nhiệm Thừa phát lại Nơi hành nghề
1 02/TPL Vũ Khắc Dân 07/04/1959  số 2812/QĐ-BTP ngày 18/11/2013 Văn phòng Thừa phát lại Hưng Yên
2 03/TPL Nguyễn Anh Nghĩa 01/06/1971  số 325/QĐ-BTP ngày 24/02/2020 Văn phòng Thừa phát lại Mỹ Hào
3 06/TPL Nguyễn Hữu Duy 29/10/1985  số 59/QĐ-BTP ngày 18/01/2021 Văn phòng Thừa phát lại Thăng Long
4 07/TPL Nguyễn Văn Minh 05/03/1972  số 963/QĐ-BTP ngày 22/4/2019 Văn phòng Thừa phát lại Đại Dương Long
5 09/TPL Nguyễn Đình Hiệp 03/03/1960  số 2221/QĐ-BTP ngày 02/11/2020 Văn phòng Thừa phát lại Đông Đô
6 10/TPL Nguyễn Tiến Quỳnh 05/05/1983  số 369/QĐ-BTP ngày 12/3/2021 Văn phòng Thừa phát lại Đông Đô
7 11/TPL Vũ Phan Hiếu 02/06/1976  số 1736/QĐ-BTP ngày 20/10/2017 Văn phòng Thừa phát lại Hải Hưng
8 12/TPL Phạm Mạnh Ái 19/08/1956  số 1136/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 Văn phòng Thừa phát lại Đại Dương Long
9 13/TPL Nguyễn Hữu Đức 02/01/1991  số 2323/QĐ-BTP ngày 23/11/2020 Văn phòng Thừa phát lại Thăng Long

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI
(Tính đến tháng 10/2022)



Số Quyết định/ 
Giấy ĐKHĐ

Ngày cấp 
lần đầu

Ngày điều 
chỉnh

Họ và 
tên

Số CCHN đấu giá tài 
sản

Họ và 
tên

Số 
CCHN 
đấu giá 
tài sản

1
Trung tâm dịch vụ đấu giá 

tài sản

- Số 19, đường An Vũ, P. Hiến Nam,           
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên                                          
- ĐT: 02218552151

Số 18/2007/QĐ-UB 14/11/2007 16/03/2018
An   

Xuân  
Thư

Chứng chỉ số 
2195/TP/DG-CCHN 
cấp ngày 13/04/2020

5

2
Công ty Đấu giá hợp danh 

Hưng Yên

- Thị tứ Bô thời, xã Hồng Tiến,                
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên                                       
- ĐT: 0915046445

Số 02/TP-ĐKHĐ 12/12/2018
Đào   
Văn 
Hoàn

Chứng chỉ số 
04/TP/DG-CCHN cấp 

ngày 09/11/2010

Đào 
Trung 
Thành

1

3
Công ty đấu giá hợp danh 

Phố Hiến

- Đội 2, thôn Trung, xã An Vỹ,                
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên                                               
- ĐT: 0986243119

Số 08/TP-ĐKHĐ 22/04/2021
Đào     
Thị 

Nguyệt

Chứng chỉ số 
716/TP/ĐG-CCHN 

cấp ngày 14/12/2012

Phạm   
Thị 

Thương
1

4
Công ty đấu giá hợp danh 

tài sản quốc tế -                
Chi nhánh Hưng Yên

- Thôn Chi Lăng, xã Đại Tập,                    
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- ĐT: 0936057636

Số 01/TP-ĐKHĐ 29/08/2018
Lưu   
Đức   
Anh

Chứng chỉ số 
2086/TP/ĐG-CCHN 
cấp ngày 23/10/2017

01

5
Chi nhánh Công ty đấu giá 
hợp danh Đại Dương Long 

tại Hưng Yên

- Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0915149999
- Email: contact@daugiadaiduonglong.com

Số 09/TP-ĐKHĐ 15/05/2019 22/09/2021
Nguyễn 

Duy 
Toàn

Chứng chỉ số 
1675/TP/ĐG-CCHN 
cấp ngày 12/01/2017

01

6
Công ty đấu giá hợp danh 

ĐG Việt Nam -                
Chi nhánh Hưng Yên 

- Đường 379B, thôn Vàng, xã Cửu Cao, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0989.775.666

Số 05/TP-ĐKHĐ 30/12/2019
Bùi     
Ngô    
Mẫn

Chứng chỉ số 
900/TP/ĐG-CCHN, 
cấp ngày 31/3/2014

01

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Tính đến tháng 10/2022)

Tổng 
số 

đấu 
giá 
viên 

của tổ 
chức 
đấu 

giá tài 
sản

Stt
Tên tổ chức đấu giá        

tài sản
Trụ sở chính, điện thoại, fax, email

Quyết định thành lập Trung tâm          
/Giấy đăng ký hoạt động

Giám đốc Trung tâm          
/chủ doanh nghiệp đấu giá tư 

nhân/ Tổng giám đốc hoặc 
Giám đốc của Công ty đấu giá 

hợp danh

Thành viên hợp 
danh của Công 
ty đấu giá hợp 

danh



7
Công ty Đấu giá hợp danh 

số 1 quốc gia                     
chi nhánh Hưng Yên

- Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu,    
tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0947919772
- Email: daugiaso1quocgia@gmail.com

Số 06/TP-ĐKHĐ 26/03/2020
Kiều    
Thị     
Ngà

Chứng chỉ số 
1738/TP/ĐG-CCHN, 
cấp ngày 17/4/2017

01

8
Công ty đấu giá hợp danh 

tài sản Đông Đô -             
Chi nhánh Hưng Yên

- Số nhà 42 đường Triệu Quang Phục, 
phường An Tảo, thành phố Hưng Yên,       
tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0966056886

Số 07/TP-ĐKHĐ 25/11/2020
Lê       
Thị 

Xuyến

Chứng chỉ số 
777/TP/ĐG-CCHN, 
cấp ngày 18/7/2013

01

9
Chi nhánh Công ty đấu giá 

hợp danh Trường Sơn         
tại Hưng Yên 

- Phố Tô Hiệu, phường Hiến Nam,            
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên                               
- ĐT: 0906839558                                              
- Email: daugiatruongson@gmail.com

Số 10/TP-ĐKHĐ 11/11/2021
Trần 
Văn 
Long

Chứng chỉ số 
1559/TP/ĐG-CCHN, 
cấp ngày 05/10/2016

01

10
Chi nhánh Công ty Đấu giá 

hợp danh An Việt               
tại Hưng Yên

- Số 320, phố Yên Mỹ, thị trấn Yên Mỹ, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên                                             
- Điện thoại: 0978.233.039                                  
- Website: daugiaanviet.vn

Số 11/TP-ĐKHĐ 04/05/2022
Ngô     
Thị     
Lựu

Chứng chỉ số 
2060/TP/ĐG-CCHN, 
cấp ngày 26/10/2017

01



Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi làm việc Hộ khẩu thường trú Số Thẻ ĐGV

1 An Xuân Thư 15/11/1968 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Xã Trung Nghĩa, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số 02/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019

2 Trịnh Văn Nhuận 10/09/1976 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Xã Hồng Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số 03/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019

3 Nguyễn Anh Tuấn 20/07/1984 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Xã Quảng Châu, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số 04/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019

4 Đỗ Thị Thu Thuỷ 09/12/1986 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Phường Lê Lợi, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Số 05/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019

5 Nguyễn Thị Phương Ngọc 25/01/1993 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Xã Nhật Tân, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Số 06/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019

6 Đào Văn Hoàn 16/06/1953 Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Yên
Xã Hồng Tiến, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên
Số 01/ĐGV của STP cấp ngày 15/3/2019

7 Đào Thị Nguyệt 22/12/1981 Công ty Đấu giá hợp danh Phố Hiến
Số nhà 16h, Tổ 2, Thượng 
Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Số 07/ĐGV của STP cấp ngày 27/4/2021

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN
(Tính đến tháng 10/2022)



Stt
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở

Số lượng công 
chứng viên 

hiện có

Họ tên Trưởng phòng, 
Trưởng Văn phòng

1 VPCC Văn Giang Đường 179, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 2 Nguyễn Bá Nghĩa
2 VPCC Văn Lâm Số nhà 36, thôn Trung Lê, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 2 Lý Thị Hương Giang
3 Phòng Công chứng số 1 Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên 2
4 VPCC Phố Hiến Phố Nối, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên 2 Đinh Thị Đua
5 VPCC Đoàn Thị Tuyết Lê Số nhà 703 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Hưng Yên 2 Vũ Minh Phú
6 VPCC  Lê Ngọc Chẩn Số 289 đường Sài Thị, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, Hưng Yên 2 Lê Ngọc Chẩn
7 VPCC An Dũng Số 576 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 2 An Văn Dũng
8 VPCC B9 Số 642 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, Hưng Yên 2 Phạm Tuấn Hùng
9 VPCC Phan Nguyệt Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 2 Phan Thị Nguyệt
10 VPCC Vũ An Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 3 Vũ Khắc An
11 VPCC Hoàng Minh Thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 2 Hoàng Thu Minh
12 VPCC Đàm Ngọc Thế Số 73, phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 2 Đàm Ngọc Thế
13 VPCC Trần Văn Quý Số 01, phố Văn Giang, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 2 Trần Văn Quý
14 VPCC Đào Thịnh Vượng Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 2 Đào Thịnh Vượng
15 VPCC Nguyễn Văn Mích Thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 2 Nguyễn Văn Mích

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
(Tính đến tháng 10/2022)



Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Hộ khẩu thường trú Quyết định và ngày, tháng, năm bổ nhiệm Số Thẻ CCV Nơi làm việc

1 Nguyễn Bá Nghĩa 18/10/1945
Tổ 27 Phường Lĩnh Nam, Quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Quyết định số 4069/QĐ-BTP ngày 29/12/2009 70/TP-CC cấp ngày 09/11/2010 VPCC Văn Giang

2 Nguyễn Thành Xuân 29/06/1953
Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2387/QĐ-BTP ngày 27/9/2013 1408/TP-CC cấp ngày 21/5/2014 VPCC Văn Giang

3 Lý Thị Hương Giang 16/06/1972
Phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ
Hào, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2119/QĐ-BTP ngày 14/11/2008 74/TP-CC cấp ngày 09/11/2010 VPCC Văn Lâm

4 Lê Thị Nguyệt 13/02/1987
Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 3104/QĐ-BTP ngày 14/11/2008 07/CCV cấp ngày 03/3/2016 VPCC Văn Lâm

5 Trần Thị Thanh Phương 16/04/1979
Thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 3387/QĐ-BTP ngày 17/12/2014 04/CCV cấp ngày 25/11/2015 Phòng CC số 1

6 Nguyễn Thị Thuỷ 02/12/1983
Thôn Bắc, xã Cổ Dũng, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương

Quyết định số 1961/QĐ-BTP ngày 05/11/2015 06/CCV cấp ngày 25/11/2015 Phòng CC số 1

7 Đinh Thị Đua 25/10/1958
Xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh
Hưng Yên

Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 03/01/2014 1411/TP-CC cấp ngày 21/5/2014 VPCC Phố Hiến

8 Nguyễn Văn Tuyển 20/05/1954
Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh
Hưng Yên

Quyết định số 4640/QĐ-BTP ngày 30/12/2011 954/TP-CC cấp ngày 08/8/2012 VPCC Phố Hiến

9 Vũ Minh Phú 10/04/1956
Số nhà 18, đường 266, Phường Minh 
Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên

Quyết định số 382/QĐ-BTP ngày 14/01/2010 09/CCV cấp ngày 29/6/2015 VPCC Đoàn Thị Tuyết Lê

10 Đoàn Thị Tuyết Lê 19/04/1961
Số nhà 18, đường 266, Phường Minh 
Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên

Quyết định số 1705/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 10/CCV cấp ngày 29/6/2015 VPCC Đoàn Thị Tuyết Lê

11 Lê Ngọc Chẩn 25/08/1950
Xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 4056/QĐ-BTP ngày 14/10/2011  1407/TP-CC cấp ngày 21/5/2014 VPCC Lê Ngọc Chẩn

12 Phạm Văn Sơn 02/08/1948
Thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 708/QĐ-BTP ngày 08/02/2010 76/TP-CC cấp ngày 09/11/2010 VPCC Lê Ngọc Chẩn

13 An Văn Dũng 25/01/1950
Thôn Phượng Hoàng, xã Hùng 
Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng 
Yên

Quyết định số 1235/QĐ-BTP ngày 25/7/2011 11/CCV cấp ngày 04/8/2017 VPCC An Dũng

14 Phạm Thị Hà 07/02/1959
Số 8 Đường Hoàng Hoa Thám, 
Phường An Tảo, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 2134/QĐ-BTP ngày 17/9/2014 12/CCV cấp ngày 04/08/2017 VPCC An Dũng

15 Phạm Tuấn Hùng 05/02/1952
Số 26 Đường Đoàn Thị Điểm, 
phường Lê Lợi, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 492/QĐ-BTP ngày 21/3/2012 1409/TP-CC cấp ngày 21/5/2014 VPCC B9

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN
(Tính đến tháng 10/2022)



16 Nguyễn Phúc Tuy 19/06/1955
Xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, 
tỉnh Hải Dương

Quyết định số 2169/QĐ-BTP ngày 31/10/2017 14/CCV cấp ngày 08/11/2017 VPCC B9

17 Phan Thị Nguyệt 12/03/1987
Xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh 
Nghệ An

Quyết định số 2042/QĐ-BTP ngày 06/10/2016 17/CCV cấp ngày 10/5/2018 VPCC Phan Nguyệt

18 Nguyễn Ngọc Tăng 12/03/1953
Đường Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 741/ QĐ-BTP ngày 04/4/2013 21/CCV cấp ngày 20/11/2019 VPCC Vũ An

19 Vũ Khắc An 23/12/1952
Thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 27/01/2011 22/CCV cấp ngày 20/11/2019 VPCC Vũ An

20 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 23/01/1980
Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội

Quyết định số 719/QĐ-BTP ngày 31/03/2014 34/CCV cấp ngày 13/7/2022 VPCC Vũ An

21 Nguyễn Thị Bích Điền 15/09/1960
Đường Hồ Xuân Hương, phường Lê 
Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên

Quyết định số 2170/QĐ-BTP ngày 31/10/2017 23/CCV cấp ngày 08/01/2020 VPCC Phan Nguyệt

22 Đàm Ngọc Thế 21/12/1987
Số 31B ngõ 624 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

Quyết định số 2555/QĐ-BTP ngày 11/12/2017 28/CCV cấp ngày 30/12/2021 VPCC Đàm Ngọc Thế

23 Phạm Vân Anh 15/06/1992
Nhị Châu - xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội                          

Quyết định số 559/QĐ-BTP ngày 18/03/2020 29/CCV cấp ngày 30/12/2021 VPCC Đàm Ngọc Thế

24 Hoàng Thu Minh 14/10/1987
Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội                                

Quyết định số 3349/QĐ-BTP ngày 17/12/2014 30/CCV cấp ngày 05/05/2022 VPCC Hoàng Minh

25 Phan Văn Liêm 19/04/1989
Phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

Quyết định số 603/QĐ-BTP ngày 12/04/2022 31/CCV cấp ngày 05/05/2022 VPCC Hoàng Minh

26 Trần Văn Quý 28/07/1962
Phường Lê Lợi, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 1653/QĐ-BTP ngày 02/11/2021 32/CCV cấp ngày 06/7/2022 VPCC Trần Văn Quý

27 Doãn Thị Hằng 15/08/1992
Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 672/QĐ-BTP ngày 15/04/2022 33/CCV cấp ngày 06/7/2022 VPCC Trần Văn Quý

28 Đào Thịnh Vượng 09/01/1945
Xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên

Quyết định số 2127/QĐ-BTP ngày 02/8/2018 34/CCV cấp ngày 12/8/2022 VPCC Đào Thịnh Vượng

29 Nguyễn Văn Sừu 02/11/1953
NO03-Lk51- Khu đất DV LK 
16,17,18A,18B, phường Dương Nội, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Quyết định số 2861/QĐ-BTP ngày 15/12/2010 35/CCV cấp ngày 12/8/2022 VPCC Đào Thịnh Vượng

30 Nguyễn Văn Mích 26/12/1977
P105 TT21 Lý Nam Đế, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội

Quyết định số 2255/QĐ-BTP ngày 01/12/2008 36/CCV cấp ngày 12/8/2022 VPCC Nguyễn Văn Mích

31 Phạm Quốc Thịnh 27/08/1992
P105 TT21 Lý Nam Đế, phường 
Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội

Quyết định số 870/QĐ-BTP ngày 17/4/2020 37/CCV cấp ngày 12/8/2022 VPCC Nguyễn Văn Mích



Stt Tên tổ chức Địa chỉ Điện thoại Website

1
Phòng Kỹ thuật hình sự                       

(Công an tỉnh Hưng Yên)
Số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo,                      

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
0221.3869.285

2
Trung tâm pháp y và Giám định y khoa 

(Sở Y tế Hưng Yên)
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
0221.3863.898

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP
(Tính đến tháng 10/2022)



Stt Tên tổ chức Nội dung giám định Địa chỉ trụ sở Điện thoại

1
Công ty TNHH tư vấn khảo sát địa chất và 

xây dựng Hưng Yên

- Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát 
xây dựng công trình: công trình dân dụng, 

giao thông, hạ tầng kỹ thuật.                                            
- Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, 
sản phẩm xây dựng (công trình dân dụng, 

công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật)

- Số 60, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường An 
Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

0221.351.8688

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
(Tính đến tháng 10/2022)



Chuyên trách Kiêm nhiệm
1 Trần Mạnh Hà 21/05/1973 x Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
2 Đào Tuấn Anh 29/08/1981 x Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
3 Hoàng Bằng Giang 01/12/1979 x Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
4 Nguyễn Thị Loan 16/11/1988 x Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
5 Nguyễn Thu Hà 29/04/1985 x Pháp y Trung tâm pháp y và Giám định y khoa
6 Trương Minh Quân 01/02/1992 x Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
7 Nguyễn Văn Thái 03/02/1984 x Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
8 Trương Quang Huy 10/09/1989 x Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
9 Nguyễn Văn Học 20/07/1968 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
10 Trần Thị Thu Trang 10/02/1986 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
11 Vũ Tuấn Anh 11/07/1994 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
12 Đoàn Văn Bính 10/02/1976 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
13 Đoàn Thanh Hải 17/08/1977 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
14 Hoàng Quốc Khánh 05/11/1981 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
15 Phạm Minh Quang 06/09/1990 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
16 Ngô Trung Kiên 26/08/1979 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
17 Phạm Văn Thiệp 25/09/1979 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
18 Đoàn Thị Thu Vân 12/05/1983 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
19 Hoàng Thị Kim Oanh 23/02/1991 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
20 Phạm Công Thiên Hương 29/10/1980 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh
21 Đoàn Ngọc Linh 23/08/1983 x Kỹ thuật hình sự Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh

Họ và tênStt

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Tính đến tháng 10/2022)

Tình trạng
Lĩnh vực chuyên môn Nơi làm việcNgày, tháng, năm sinh



Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Lĩnh vực chuyên môn Nơi làm việc
1 Đỗ Thanh Vân 17/02/1974 Bác sĩ chuyên khoa I tim mạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
2 Phạm Văn Tuấn 23/08/1960 Thạc sĩ răng - hàm - mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
3 Nguyễn Quang Minh 31/01/1957 Bác sĩ chuyên khoa I răng - hàm - mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
4 Đoàn Quốc Việt 18/07/1980 Bác sĩ chuyên khoa I răng - hàm - mặt Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
5 Vũ Xuân Trường 02/09/1970 Bác sĩ chuyên khoa I xét nghiệm Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
6 Nguyễn Văn Kế 02/10/1962 Bác sĩ chuyên khoa I chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
7 Nguyễn Cảnh Quân 03/10/1983 Bác sĩ chuyên khoa I chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên
8 Vũ Thị Thu Trang 01/06/1979 Thạc sĩ, bác sĩ sản khoa Bệnh viện sản nhi tỉnh Hưng Yên
9 Nguyễn Thị Thanh 18/03/1976 Thông tin và truyền thông - Phát hành sách Sở Thông tin và Truyền thông  Hưng Yên
10 Nhữ Văn Cường 09/12/1978 Thông tin và truyền thông - Cử nhân luật Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên
11 Bùi Anh Lâm 18/08/1981 Thông tin và truyền thông - Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
(Tính đến tháng 10/2022)



Stt
Tên tổ chức Trung tâm 

trọng tài
Số, ngày, tháng, năm 

Giấy Đăng ký hoạt động
Địa chỉ trụ sở Danh sách sáng lập viên

Họ tên Chủ tịch Trung tâm 
trọng tài

Đào Ngọc Dương

Đào Ngọc Thinh

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Vũ Thị Tám

Đỗ Trọng Thạch

DANH SÁCH TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
(Tính đến tháng 10/2022)

Số 12 đường Hồ Xuân Hương, 
phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên
17/02/2022

Trung tâm trọng tài 
thương mại D2

1 Đào Ngọc Dương



Stt Họ và tên Năm sinh
Chứng chỉ hành nghề 

Quản tài viên
Địa chỉ giao dịch

Thông báo cho phép đăng ký hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản

Ghi chú

1 Trần Đăng Minh 1982
Số 161/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 29/7/2015
Xóm Miếu, thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
Số 634/TB-STP ngày 18/7/2016

2 Đào Ngọc Dương 1986
Số 1753/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 10/11/2021
Số 12, Hồ Xuân Hương, phường Lê Lợi, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Số 1439/TB-STP ngày 06/12/2021

3 Phạm Thị Kiều Hưng 1984
Số 1741/TP/QTV-CCHN 

cấp ngày 10/11/2021
Cầu Ngọc, thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, 

huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Số 725/TB-STP ngày 13/7/2022

DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
(Tính đến tháng 10/2022)



Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Hộ khẩu thường trú Nghề nghiệp
1 Lê Thị Thu 16/06/1994 Thôn Khóa Nhu 2, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Luật sư

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC
(Tính đến tháng 10/2022)



Stt Tên tổ chức hoà giải thương mại
Số, ngày, tháng, năm              

Giấy Đăng ký hoạt động
Địa chỉ trụ sở Danh sách các sáng lập viên

Họ tên Chủ tịch Trung tâm 
hoà giải thương mại

1 0 0 0 0 0

DANH SÁCH TỔ CHỨC HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI 
(Tính đến tháng 10/2022)



Stt Tên tổ chức tư vấn pháp luật
Số, ngày, tháng, năm              

Giấy Đăng ký hoạt động
Địa chỉ trụ sở

Danh sách tư vấn viên     
pháp luật, luật sư

Họ tên Giám đốc trung tâm 

Nguyễn Văn Cố,                    
thẻ tư vấn viên pháp luật số 01 

cấp ngày 29/6/2009
Nguyễn Hữu Trường,             

thẻ tư vấn viên pháp luật số 02 
cấp ngày 29/6/2009
Đinh Thị Hương,                    

thẻ tư vấn viên pháp luật số 05 
cấp ngày 10/10/2013

Nguyễn Thanh Huyền,            
thẻ tư vấn viên pháp luật số 06 

cấp ngày 10/10/2013
Nguyễn Xuân Trường,            

thẻ tư vấn viên pháp luật số 04 
cấp ngày 09/7/2010

Nguyễn Thị Như Chang,         
thẻ tư vấn viên pháp luật số 05 

cấp ngày 30/8/2017

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT
(Tính đến tháng 10/2022)

Nguyễn Văn Cố

Đường Quảng 
Trường, 

phường Hiến 
Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên

Số 04-01/TP/ĐKHĐ-TT      
ngày 29/6/2009

Trung tâm tư vấn pháp luật -            
Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên

1

3
Trung tâm tư vấn pháp luật -            
Hội Luật gia tỉnh Hưng Yên

Số 02/TP/ĐKHĐ-TT            
ngày 09/7/2010

Đường An Vũ, 
phường Hiến 

Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên

Nguyễn Xuân Trường

2
Trung tâm tư vấn pháp luật -            

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên
Số 03/TP/ĐKHĐ-TT           

ngày 10/10/2013 

Đường Quảng 
Trường, 

phường Hiến 
Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên

Đinh Thị Hương



Stt
Tên tổ chức, cá nhân hành 

nghề luật sư
Số, ngày, tháng, năm              

Giấy Đăng ký hoạt động
Địa chỉ trụ sở, giao dịch

Họ tên Giám đốc công ty 
/trưởng văn phòng,       

chi nhánh

1 Văn phòng luật sư Phúc Sơn
Số 05-01-0005/TP/ĐKHĐ 

ngày 02/6/2009
Số 35 Nam thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Bùi Đình Sơn

2 Văn phòng luật sư Thanh Bằng
Số 05-01-0007/TP/ĐKHĐ 

ngày 10/7/2009
Số 28/9 đường Tống Trân, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đức Thắng

3 Văn phòng luật sư Trọng Hoàn
Số 05-01-0009/TP/ĐKHĐ 

ngày 22/7/2008
Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đào Văn Hoàn

4
Văn phòng luật sư Phố Hiến      

và Cộng sự
Số 05-01-0001/TP/ĐKHĐ  

ngày 08/10/2015
Số nhà 240 đường Triệu Quang Phục, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Lê Tiến Lực

5 Văn phòng luật sư Hoàng Gia
Số 05-01-0025/TP/ĐKHĐ 

ngày 21/6/2019 
Số 66, Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Anh

6 Công ty luật TNHH Ánh Dương
Số 05-02-0023/TP/ĐKHĐ 

ngày 14/5/2019
 Vô Ngại, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Dơn

7 Công ty luật TNHH Phúc Khánh
Số 05-02-0024/TP/ĐKHĐ 

ngày 14/6/2019
Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phúc

8 Công ty Luật TNHH Seigi
Số 05-02-0040/TP/ĐKHĐ 

ngày 31/8/2022
THA093, phố Thảo Nguyên, khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Trần Thị Hà

9
Văn phòng luật sư An Thái -      

Chi nhánh Hưng Yên
Số 05-04-0011/TP/ĐKHĐ 

ngày 11/7/2011
Số nhà 73B đường Bãi Sậy, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đắc Thực

10
Công ty luật TNHH Khang Thái - 

Chi nhánh tại Hưng Yên
Số 05-06-0017/TP-ĐKHĐ 

ngày 20/7/2017
Phố Nối, Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Trần Đại Phong

11
Công ty luật Bảo Lâm -               

Chi nhánh tỉnh Hưng Yên
Số 05-06-0021/TP/ĐKHĐ 

ngày 22/3/2019
Số nhà 29, đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Vũ Khánh Din

12
Chi nhánh Công ty luật TNHH 

một thành viên Đại Dương Long
Số 05-06-0027/TP/ĐKHĐ 

ngày 02/7/2020
Tầng 4, số nhà 64 đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Ngọc Liên

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
(Tính đến tháng 10/2022)



13
Công ty luật TNHH ATOZ -      

Chi nhánh Hưng Yên
Số 05-06-0029/TP-ĐKHĐ 

ngày 17/8/2020
Phố Chợ Đầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Lê Hữu Linh

14
Chi nhánh Công ty luật trách 

nhiệm hữu hạn Hoàng Ngọc Hà
Số 05-06-0030/TP/ĐKHĐ 

ngày 31/8/2020
Số 246 Chợ Đường Cái, thôn Thị Trung, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Hoàng Văn Tuynh

15
Chi nhánh Công ty luật             

trách nhiệm hữu hạn Địa ốc -             
Ngân hàng tỉnh Hưng Yên

Số 05-06-0031/TP/ĐKHĐ 
ngày 23/9/2020

Số 12, đường Lê Quý Quỳnh, phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Tiến

16
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn I&J

Số 05-06-0032/TP/ĐKHĐ  
ngày 08/10/2020

Số 218, đường Phó Đức Chính, tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Mai Hương

17
Chi nhánh Công ty luật hợp danh 

Hùng Vương tại Hưng Yên
Số 05-05-0033/TP/ĐKHĐ  

ngày 06/11/2020
Số 17, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Trần Quang Mỹ

18
Văn phòng luật sư Cao Đạt -        

Chi nhánh Hưng Yên
Số 05-04-0034/TP/ĐKHĐ  

ngày 10/8/2022
Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Đàm Huy Hùng

19
Công ty luật TNHH Việt Phong - 

Chi nhánh Hưng Yên
Số 05-06-0035/TP/ĐKHĐ  

ngày 12/3/2021
Số 73, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Đại

20
Văn phòng luật sư Nhân Nghĩa - 

Chi nhánh Hưng Yên
Số 05-04-0037/TP/ĐKHĐ  

ngày 10/5/2021
Ấp Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Vũ Quang Minh

21
Chi nhánh Đông Đô - Công ty 

luật TNHH Đoàn Gia
Số 05-06-0038/TP/ĐKHĐ  

ngày 26/5/2021
Khu tập thể Bệnh viện Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Đoàn Văn Tư

22
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty 

luật TNHH An Nhiên và cộng sự
Số 05-06-0039/TP/ĐKHĐ  

ngày 17/6/2022
Số 226 phố Văn Giang, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Mớ

23
Chi nhánh công ty luật TNHH 

Barrister Việt Nam tại Hưng Yên
Số 05-06-0041/TP/ĐKHĐ  

ngày 04/10/2022
Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đức Trung

24 Nguyễn Thị Phương Liên
Số 05-09-0020/TP/ĐKHĐ 

ngày 03/10/2017
Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên


